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HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

Nam Nữ Vị trí đăng ký dự tuyển
Đơn vị đăng ký dự 

tuyển

SỐ ĐIỆN 

THOẠI
Mã số

2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15

Tiểu học 

1 Hoàng Thụy Lan Anh 18/6/1998 Đại học Giáo dục Tiểu học
40/22 Trần Quang Diệu 

Phường 14 Quận 3
Giáo viên Nhiều môn hạng III Phan Đình Phùng 0926568039 THQ3-01

2 Nguyễn Hồ Hải Yến 16/9/1978 Đại học Sư phạm 
134/109/257 Lý Chính Thắng P. Võ Thị 

Sáu Quận 3
Giáo viên Nhiều môn hạng III Trương Quyền 0907224743 THQ3-02

3 Trần Huỳnh Thanh Thuỷ 30/5/1994 Đại học Giáo dục Tiểu học
344/693 Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường 5, Quận Tân Bình
Giáo viên Nhiều môn hạng III Nguyễn Thái Sơn 962618531 THQ3-03

4 Võ Thị Hồng Cẩm 6/11/1993 Đại học Giáo dục tiểu học
2784 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, 

TP.HCM
Giáo viên Nhiều môn hạng III Kỳ Đồng 0971683687 THQ3-04

5 Lê Tiến Sài Gòn 16/11/1983 Đại học Thư viện - Thông tin 131/28 Thành Thái, Phường 14, Quận 10 Nhân viên Thư viện Lương Định Của 0907650950 THQ3-05

6 Nguyễn Minh Kiên 3/9/1990 3/9/1990 Đại học Sư phạm Âm nhạc
Ấp Thuận Hoà - Xã Bình Sơn -  Huyện 

Hòn Đất - Tỉnh Kiên Giang
Giáo viên Âm nhạc hạng III Phan Đình Phùng 0948233279 THQ3-06

7 Lê Ngọc Trang 16/4/1981 Đại học Ngôn ngữ Anh 44bis Đinh Công Tráng P.TĐ Q1 Giáo viên Tiếng Anh hạng III Nguyễn Sơn Hà 0918373897 THQ3-07

8 Trần Thị Phước Thành 3/9/1993 Đại học Giáo dục Tiểu Học 
401 Nguyễn Bỉnh Khiêm P.Vĩnh Thanh 

TP. Rạch Giá Tỉnh Kiên Giang
Giáo viên Nhiều môn hạng III Trương Quyền 0586110958 THQ3-08

9 Trương Hoàng Thông 11/4/1999 Đại học Giáo dục Tiểu học
49/10 Trần Quang Diệu phường 13, quận 

3
Giáo viên Nhiều môn hạng III Phan Đình Phùng 0938870326 THQ3-09

10 Phạm Quỳnh Trang 15/10/1999 Đại học  Giáo dục Tiểu học
21 Đường 7, Tổ 8A, KP3, P. Tam Bình, 

TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Giáo viên Nhiều môn hạng III Phan Đình Phùng 0961324376 THQ3-10

11 Tôn Thị Bảo Hân 15/12/1999 Đại học Giáo dục Tiểu học
Tổ 2, Trường Sơn, Xuân Trường, Đà 

Lạt, Lâm Đồng
Giáo viên Nhiều môn hạng III Phan Đình Phùng 0334224317 THQ3-11

12 Nguyễn Thị Kim Trang 4/7/1975 Trung cấp Thư viện - Thiết bị trường học 
115/132/22D Lê Văn Sỹ Phường 13 - Q. 

Phú Nhuận
Nhân viên Thư viện Trần Văn Đang 0943636898 THQ3-12

13 Nguyễn Thị Hoa 5/9/1992 Đại học Giáo dục tiểu học

104 lô F1 chung cư Nguyễn Thiện Thuật, 

phường 1, quận 3, thành phố Hồ chí 

Minh

Giáo viên Nhiều môn hạng III Nguyễn Sơn Hà 0378902428 THQ3-13

14 Nguyễn Vương Thanh Tâm 17/10/1992 Đại học Giáo dục tiểu học
212/47/17 Nguyễn Thiện Thuật phường 

3 quận 3
Giáo viên Nhiều môn hạng III Phan Đình Phùng 0333001750 THQ3-14

15 Lê Như Hà 20/5/1983 Đại học Giao dục tiểu học
202 chung cư Nhiêu Lộc B, Khuông 

Việt, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú
Giáo viên Nhiều môn hạng III Mê Linh 0903107728 THQ3-15

16 Võ Thị Ngọc Thanh 11/1/1993 Đại học Giáo dục Tiểu học
A11/1 ấp 1 xã Tân Qúy Tây huyện Bình 

Chánh Thành phố Hồ Chí Minh
Giáo viên Nhiều môn hạng III Phan Đình Phùng 0902302252 THQ3-16

17 Võ Thị Hồng Ngọc 4/9/1998 Đại học Giáo dục Tiểu học
336/32 Phan Văn Trị, Phường 11, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Giáo viên Nhiều môn hạng III Trần Quốc Thảo 0328848382 THQ3-17

18 Nguyễn Thị Thanh Trâm 15/8/1992 Đại học Sư phạm
112/5A khu phố 1 Tân Thới Nhất, Quận 

12, TP HCM
Giáo viên Tổng phụ trách Nguyễn Thi 0778627595 THQ3-18

19 Nguyễn Thị Trâm Anh 7/9/1986 Đại học Giáo dục tiểu học
39A3/210 Cc Huỳnh Văn Chính, Phú 

Trung, Tân Phú
Giáo viên Nhiều môn hạng III Kỳ Đồng 0933720568 THQ3-19

20 Nguyễn Ngọc Thu Ngân 18/10/1998 Đại học Giáo dục Tiểu học

147/18 đường Nguyễn Xí, phường 26, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh.

Giáo viên Nhiều môn hạng III Trần Quốc Thảo 0934816147 THQ3-20

21 Nguyễn Tấn Tiến 21/10/1998 Đại học Giáo dục thể chất (7140206)
441/90 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Giáo viên Thể dục hạng III Kỳ Đồng 0586650098 THQ3-21

22 Phạm Thị Thanh Nhàn 14/7/1998 Đại học Giáo dục Tiểu học
430/34 Cách Mạng Tháng Tám phường 

11 quận 3 TPHCM
Giáo viên Nhiều môn hạng III Trương Quyền 0909843550 THQ3-22

23 Nguyễn Thị Thu Hiền 19/4/1997 Đại học Giáo dục Tiểu học
Thôn Động Eo, xã Sơn Tiến, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Giáo viên Nhiều môn hạng III Trương Quyền 0382354196 THQ3-23

24 Lê Ngọc Xuân Thảo 24/12/1998 Đại học Khoa học thư viện
100/78 Thích Quảng Đức, phường 5, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên Thư viện Kỳ Đồng 0794664641 THQ3-24

25 Trương Nguyễn Quỳnh Mai 29/12/1999 Đại học Giáo viên 
94 Lê Minh Xuân, Phường 7, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Giáo viên Nhiều môn hạng III Trương Quyền 0932891778 THQ3-25

Hộ khẩu thường trú
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26 Nguyễn Thị Tuyết Sương 10/10/1983 Đại học Giáo dục Tiểu học
98/14A Chiến Thắng, P09, Phú Nhuận, 

TP. Hồ Chí Minh
Giáo viên Nhiều môn hạng III Phan Đình Phùng 0914120408 THQ3-26

27 Nguyễn Thị Thu Thảo 17/8/1974 Đại học Giáo Dục Tiểu Học, Tiếng Anh, tin học ứng dụng
334/24/21 Nguyễn Văn Nghi, phường 7, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Giáo viên Nhiều môn hạng III Nguyễn Thái Sơn 0915754456 THQ3-27

28 Lê Thảo Nguyên 21/9/1994 Đại học Sư phạm Tin học
Xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, 

tỉnh Bình Thuận.
Giáo viên Tin học hạng III Lương Định Của 0378781525 THQ3-28

29 Huỳnh Nguyễn Ngọc Nam 21/11/1997 Đại học Giáo dục thể chất
17/8/9A đường số 2, phường Bình Hưng 

Hòa A, quận Bình Tân
Giáo viên Thể dục hạng III Phan Đình Phùng 0928010211 THQ3-29

30 Nguyễn Thuỵ Ngọc Dung 28/10/1988 Đại học Giáo dục tiểu học 43/1 Kỳ Đồng Phường 9 Quận 3 Giáo viên Nhiều môn hạng III Trương Quyền 0908654870 THQ3-30

31 Ngô Thị Thanh Thảo 24/4/1986 Đại học Giáo viên tiểu học 
27/37/35 Nguyễn Đình Khơi phường 4, 

quận tân bình,tphcm
Giáo viên Nhiều môn hạng III Phan Đình Phùng 0335490274 THQ3-31

32 Phạm Lê Khánh Hà 28/12/1997 Đại học Giáo dục Tiểu học 22 Đông Hồ phường 4 quận 8 Giáo viên Nhiều môn hạng III Phan Văn Hân 0909006734 THQ3-32

33 Nguyễn Thị Thúy Hằng 29/1/1988 Đại học Cử Nhân
Thôn 3 - Vinh Thanh - Phú Vang- Thừa 

Thiên Huế
Giáo viên Tin học hạng III Phan Đình Phùng 0934767641 THQ3-33

34 Hoàng Thị Thùy Dung 25/11/1998 Đại học Giáo dục Tiểu học
Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh 

Thừa Thiên Huế
Giáo viên Nhiều môn hạng III Phan Đình Phùng 0376790829 THQ3-34

35 Nguyễn Thị Ngọc Liên 26/12/1997 Đại học Giáo dục Tiểu học Eakiet cưmgar Đắk Lắk Giáo viên Nhiều môn hạng III Phan Đình Phùng 0914686623 THQ3-35

36 Phạm Thị Thu Sương 27/2/1997 Đại học Giáo dục Tiểu học
195/11/12/7 Phạm Văn Bạch Phường 15 

Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh
Giáo viên Nhiều môn hạng III Trương Quyền 0327959195 THQ3-36

37 Vũ Thị Hồng Mai 27/6/1997 Đại học Giáo dục Tiểu học
477 - Tổ 11 - Ấp Số 8 - Sơn Kiên - Hòn 

Đất - Kiên Giang
Giáo viên Nhiều môn hạng III Trần Quốc Thảo 0941655227 THQ3-37

38 Nguyễn Minh Khánh 12/11/1996 Đại học Giáo dục thể chất
152/18 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 

8,Quận Phú Nhuận
Giáo viên Thể dục hạng III Phan Đình Phùng 967803680 THQ3-38

39 Nguyễn Thị Thuý Oanh 24/7/1985 Đại học Ngôn ngữ Anh
73/3 Phạm Ngũ Lão khóm 4 phường 1 

thành phố Trà Vinh tỉnh Trà Vinh
Giáo viên Tiếng Anh hạng III Nguyễn Thiện Thuật 0939522588 THQ3-39

Tổng cộng danh sách ứng viên khối Tiểu học có 39 người./.

Lưu ý: Các ứng viên rà soát các cột nếu có sai sót liên hệ gặp cô Dị: 0938097783 để chỉnh sửa. 

           Lịch thi  tuyển dụng:  Thứ sáu, ngày 26/11/2021 lúc 7 giờ 30 tại trường TH Lương Định Của , số 576 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3
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